
Phụ lục III
Danh mục các trường thông tin của hồ sơ chi trả trợ cấp thất nghiệp nhận từ 

Cổng Dịch vụ công quốc gia và thông tin thanh toán của cơ quan BHXH
(Ban hành kèm theo Công văn số       /BHXH-CSXH ngày     tháng    

năm 2025 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

STT Trường thông tin (Theo nghiệp vụ) Cơ sở dữ liệu
A CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

I Dữ liệu DVC giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo 
mã TTHC 1.001978)  

1 Mã hồ sơ CSDL giải quyết TCTN
4 Mã cơ quan ban hành QĐ (Sở Nội vụ tỉnh/thành phố…) CSDL giải quyết TCTN
2 Số quyết định CSDL giải quyết TCTN
3 Ngày ban hành quyết định CSDL giải quyết TCTN
5 Họ tên CSDL giải quyết TCTN
6 Ngày, tháng, năm sinh CSDL giải quyết TCTN
7 Giới tính CSDL giải quyết TCTN
8 Số CCCD CSDL giải quyết TCTN
9 Ngày cấp CSDL giải quyết TCTN
10 Nơi cấp CSDL giải quyết TCTN
11 Mã số BHXH CSDL giải quyết TCTN
12 Nơi đăng ký thường trú CSDL giải quyết TCTN
13 chỗ ở hiện nay (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú) CSDL giải quyết TCTN
14 Số điện thoại CSDL giải quyết TCTN
15 Số tài khoản CSDL giải quyết TCTN
16 Ngân hàng CSDL giải quyết TCTN
17 Xã/phường nơi nhận trợ cấp (Nhận tiền mặt) CSDL giải quyết TCTN
18 Tỉnh/ thành phố nơi nhận trợ cấp (Nhận tiền mặt) CSDL giải quyết TCTN
19 Ngày, tháng, năm chấm dứt HĐLĐ CSDL giải quyết TCTN
20 tổng số tháng đóng BHTN để giải quyết hưởng TCTN CSDL giải quyết TCTN
21 Thời gian đóng_Từ tháng, năm CSDL giải quyết TCTN
22 Thời gian đóng_Đến tháng, năm CSDL giải quyết TCTN
23 mức TCTN hàng tháng CSDL giải quyết TCTN
24 số tháng hưởng TCTN CSDL giải quyết TCTN
25 Thời gian hưởng_từ ngày, tháng, năm CSDL giải quyết TCTN
26 Thời gian hưởng_đến ngày, tháng, năm CSDL giải quyết TCTN
27 Số tháng đóng BHTN được bảo lưu CSDL giải quyết TCTN
28 Nơi đăng ký KCB ban đầu CSDL giải quyết TCTN

II Dữ liệu DVC Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo 
mã TTHC 1.001973)  

1 Mã hồ sơ CSDL giải quyết TCTN
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STT Trường thông tin (Theo nghiệp vụ) Cơ sở dữ liệu

2 Mã cơ quan ban hành QĐ tạm dừng hưởng (Sở Nội vụ 
tỉnh/thành phố…) CSDL giải quyết TCTN

3 Số quyết định tạm dừng hưởng CSDL giải quyết TCTN
4 Ngày ban hành quyết định tạm dừng hưởng CSDL giải quyết TCTN
5 Họ tên CSDL giải quyết TCTN
6 Ngày, tháng, năm sinh CSDL giải quyết TCTN
7 Giới tính CSDL giải quyết TCTN
8 Số CCCD CSDL giải quyết TCTN
9 Ngày cấp CSDL giải quyết TCTN
10 Nơi cấp CSDL giải quyết TCTN
11 Mã số BHXH CSDL giải quyết TCTN
12 Tạm dừng hưởng từ ngày, tháng, năm CSDL giải quyết TCTN
13 Tổng số tháng hưởng trợ cấp  thất nghiệp CSDL giải quyết TCTN
14 Số tháng đã hưởng TCTN CSDL giải quyết TCTN
15 Số quyết định hưởng CSDL giải quyết TCTN
16 Ngày ban hành quyết định hưởng CSDL giải quyết TCTN

17 Mã cơ quan ban hành QĐ hưởng (Sở Nội vụ tỉnh/thành 
phố…) CSDL giải quyết TCTN

18 Ngày bắt đầu hưởng (theo QĐ hưởng) CSDL giải quyết TCTN
19 Mức TCTN hàng tháng (theo QĐ hưởng) CSDL giải quyết TCTN

III Dữ liệu DVC Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mã 
TTHC 1.001966)  

1 Mã hồ sơ CSDL giải quyết TCTN

2 Mã tỉnh nơi ban hành QĐ tiếp tục hưởng (Sở Nội vụ 
tỉnh/thành phố…) CSDL giải quyết TCTN

3 Số quyết định tiếp tục hưởng CSDL giải quyết TCTN
4 Ngày ban hành quyết định tiếp tục hưởng CSDL giải quyết TCTN
5 Họ tên CSDL giải quyết TCTN
6 Ngày, tháng, năm sinh CSDL giải quyết TCTN
7 Giới tính CSDL giải quyết TCTN
8 Số CCCD CSDL giải quyết TCTN
9 Ngày cấp CSDL giải quyết TCTN
10 Nơi cấp CSDL giải quyết TCTN
11 Mã số BHXH CSDL giải quyết TCTN
12 Tạm dừng hưởng từ ngày, tháng, năm CSDL giải quyết TCTN
13 Được tiếp tục hưởng từ ngày, tháng, năm CSDL giải quyết TCTN
14 Tổng số tháng hưởng trợ cấp  thất nghiệp  CSDL giải quyết TCTN
15 Số tháng được hưởng TCTN còn lại CSDL giải quyết TCTN
16 Số quyết định hưởng CSDL giải quyết TCTN
17 Ngày ban hành quyết định hưởng CSDL giải quyết TCTN
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STT Trường thông tin (Theo nghiệp vụ) Cơ sở dữ liệu

18 Mã tỉnh nơi ban hành QĐ  hưởng (Sở Nội vụ tỉnh/thành 
phố…) CSDL giải quyết TCTN

19 Ngày bắt đầu hưởng (theo QĐ hưởng) CSDL giải quyết TCTN
20 Mức TCTN hàng tháng (theo QĐ hưởng) CSDL giải quyết TCTN

IV Dữ liệu DVC Liên thông thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp 
thất nghiệp (Chuyển đi) (theo mã TTHC 2.000178)  

1 Mã hồ sơ CSDL giải quyết TCTN

2 Mã tỉnh của Trung tâm DVVL tỉnh/thành phố…gửi CV chấm 
dứt chi trả (nơi chuyển đi) CSDL giải quyết TCTN

3 Số công văn v/v chấm dứt chi trả TCTN CSDL giải quyết TCTN
4 Ngày công văn CSDL giải quyết TCTN
5 Họ tên CSDL giải quyết TCTN
6 Ngày, tháng, năm sinh CSDL giải quyết TCTN
7 Giới tính CSDL giải quyết TCTN
8 Số CCCD CSDL giải quyết TCTN
9 Ngày cấp CSDL giải quyết TCTN
10 Nơi cấp CSDL giải quyết TCTN
11 Mã số BHXH CSDL giải quyết TCTN
12 Mức TCTN hàng tháng CSDL giải quyết TCTN
13 Số tháng được hưởng TCTN còn lại CSDL giải quyết TCTN

14 Chuyển đi từ ngày hưởng, tháng, năm (tính theo số tháng còn 
lại và thời gian hưởng) CSDL giải quyết TCTN

15 Mã tỉnh của Trung tâm DVVL tỉnh/thành phố…nơi chuyển 
đến CSDL giải quyết TCTN

16 Số quyết định hưởng CSDL giải quyết TCTN
17 Ngày ban hành quyết định hưởng CSDL giải quyết TCTN

18 Mã tỉnh nơi cơ quan ban hành QĐ hưởng (Sở Nội vụ 
tỉnh/thành phố…) CSDL giải quyết TCTN

19 Ngày bắt đầu hưởng (theo quyết định hưởng) CSDL giải quyết TCTN

20 Tổng số tháng hưởng trợ cấp  thất nghiệp (theo quyết định 
hưởng) CSDL giải quyết TCTN

V Dữ liệu DVC Liên thông thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp 
thất nghiệp (Chuyển đến) (theo mã TTHC 1.000401)  

1 Mã hồ sơ CSDL giải quyết TCTN

2 Mã tỉnh của Trung tâm DVVL tỉnh/thành phố … gửi CV tiếp 
tục chi trả (nơi chuyển đến) CSDL giải quyết TCTN

3 Số công văn v/v tiếp tục chi trả TCTN CSDL giải quyết TCTN
4 Ngày công văn CSDL giải quyết TCTN
5 Họ tên CSDL giải quyết TCTN
6 Ngày, tháng, năm sinh CSDL giải quyết TCTN
7 Giới tính CSDL giải quyết TCTN
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STT Trường thông tin (Theo nghiệp vụ) Cơ sở dữ liệu
8 Số CCCD CSDL giải quyết TCTN
9 Ngày cấp CSDL giải quyết TCTN
10 Nơi cấp CSDL giải quyết TCTN
11 Mã số BHXH CSDL giải quyết TCTN
12 Số điện thoại CSDL giải quyết TCTN
13 Mã tỉnh của Trung tâm DVVL tỉnh/thành phố…nơi chuyển đi CSDL giải quyết TCTN
14 Chỗ ở sau khi chuyển hưởng TCTN CSDL giải quyết TCTN

15 Chuyển đến hưởng từ ngày, tháng, năm (tính theo số tháng 
còn lại và thời gian hưởng theo QĐ hưởng) CSDL giải quyết TCTN

16 Số tháng được hưởng TCTN còn lại CSDL giải quyết TCTN
17 Mức TCTN hàng tháng CSDL giải quyết TCTN

18 Xã/phường nơi nhận trợ cấp (Nhận tiền mặt) ghi theo CV 
chấm dứt chi trả khi chuyển đi CSDL giải quyết TCTN

19 Tỉnh/ thành phố nơi nhận trợ cấp (Nhận tiền mặt) ghi theo CV 
chấm dứt chi trả khi chuyển đi CSDL giải quyết TCTN

20 Mã nơi đăng ký KCB ban đầu CSDL giải quyết TCTN
21 Số quyết định hưởng CSDL giải quyết TCTN
22 Ngày ban hành quyết định hưởng CSDL giải quyết TCTN

23 Mã tỉnh nơi cơ quan ban hành QĐ hưởng (Sở Nội vụ 
tỉnh/thành phố…) CSDL giải quyết TCTN

24 Tổng số tháng đóng BHTN để giải quyết hưởng TCTN (theo 
QĐ hưởng) CSDL giải quyết TCTN

25 Thời gian đóng_Từ tháng, năm CSDL giải quyết TCTN
26 Thời gian đóng_Đến tháng, năm CSDL giải quyết TCTN
27 Ngày bắt đầu hưởng trên quyết định hưởng (theo QĐ hưởng) CSDL giải quyết TCTN
28 Số tháng hưởng TCTN (ghi trên quyết định hưởng) CSDL giải quyết TCTN

29 Thời gian hưởng_từ ngày, tháng, năm (ghi trên quyết định 
hưởng) CSDL giải quyết TCTN

30 Thời gian hưởng_đến ngày, tháng, năm (ghi trên quyết định 
hưởng) CSDL giải quyết TCTN

31 Số tháng đóng BHTN được bảo lưu (ghi trên quyết định 
hưởng) CSDL giải quyết TCTN

32 Số tài khoản (ghi trên QĐ hưởng) CSDL giải quyết TCTN
33 Ngân hàng (ghi trên QĐ hưởng) CSDL giải quyết TCTN

VI Dữ liệu DVC Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mã 
TTHC 2.001953)  

1 Mã hồ sơ CSDL giải quyết TCTN

2 Mã cơ quan ban hành QĐ chấm dứt hưởng (Sở Nội vụ 
tỉnh/thành phố…) CSDL giải quyết TCTN

3 Số quyết định chấm dứt hưởng CSDL giải quyết TCTN
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STT Trường thông tin (Theo nghiệp vụ) Cơ sở dữ liệu
4 Ngày ban hành quyết định chấm dứt hưởng CSDL giải quyết TCTN
5 Họ tên CSDL giải quyết TCTN
6 Ngày, tháng, năm sinh CSDL giải quyết TCTN
7 Giới tính CSDL giải quyết TCTN
8 Số CCCD CSDL giải quyết TCTN
9 Ngày cấp CSDL giải quyết TCTN
10 Nơi cấp CSDL giải quyết TCTN
11 Mã số BHXH CSDL giải quyết TCTN
12 Chấm dứt hưởng từ ngày, tháng, năm CSDL giải quyết TCTN

13 Tổng số tháng hưởng trợ cấp  thất nghiệp (theo QĐ hưởng) CSDL giải quyết TCTN

14 Số tháng đã hưởng TCTN CSDL giải quyết TCTN
15 Thời gian đóng BHTN được bảo lưu CSDL giải quyết TCTN
16 Số tháng thu hồi CSDL giải quyết TCTN
17 Lý do CSDL giải quyết TCTN
18 Số quyết định hưởng CSDL giải quyết TCTN
19 Ngày ban hành quyết định hưởng CSDL giải quyết TCTN

20 Mã tỉnh nơi cơ quan ban hành QĐ hưởng (Sở Nội vụ 
tỉnh/thành phố…) CSDL giải quyết TCTN

21 Ngày bắt đầu hưởng (theo QĐ hưởng) CSDL giải quyết TCTN
22 Mức TCTN hàng tháng (theo QĐ hưởng) CSDL giải quyết TCTN
B BỘ TÀI CHÍNH (BHXH VIỆT NAM)
1 Mã hồ sơ CSDL BHXH
2 Mã số BHXH CSDL BHXH

3 Số CCCD CSDL BHXH

4 Trạng thái chi trả CSDL BHXH

5 Thời gian chi trả CSDL BHXH

6 Số tiền chi trả CSDL BHXH
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